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1. Mở đầu 

Âm Hán Việt, hay còn gọi là cách đọc Hán – Việt, là kết quả của quá trình tiếp xúc lâu đời 

giữa tiếng Trung Quốc và tiếng Việt. Đó là “cái vỏ ngữ âm mà người Việt Nam gán cho hệ thống 

văn tự Hán” [1, tr.20], được hình thành vào khoảng thế kỉ X đến thế kỉ XI trên cơ sở ngữ âm 

tiếng Trung Quốc thời Đường (Trung Quốc) [2], phản ánh các đặc điểm ngữ âm tiếng Trung 

Quốc từ giai đoạn trung cổ (Trung Quốc) trở về sau [3]. 

Các công trình nghiên cứu về âm Hán Việt đã được bắt đầu từ thế kỉ XX [4]. Nghiêm Thuý 

Hằng [5] đã khái quát các đặc điểm âm vận của âm Hán Việt. Lu [6] đã so sánh âm cuối âm mặt 

lưỡi giữa âm Hán Việt và tiếng Trung Quốc thời trung cổ. Wei [7] đã khái quát quan hệ ngữ âm 

giữa âm Hán Việt và phương ngữ Pinghua của tiếng Trung Quốc. Lan [8] đã nghiên cứu về mối 

quan hệ giữa âm Hán Việt, phương ngữ Pinghua và từ gốc Hán trong tiếng Choang.  

Mối quan hệ đối ứng ngữ âm giữa tiếng Trung Quốc và âm Hán Việt cũng được các học giả 

Trung Quốc và Việt Nam quan tâm, như các nghiên cứu của Hoa Ngọc Sơn [9], Nghiêm Thuý 

Hằng [10] và Liu [11]. Điểm chung của các nghiên cứu này là đối chiếu đều xuất phát từ âm Hán 

Việt, không nêu rõ về quy mô dữ liệu chữ Hán, cũng chưa tính toán tỉ lệ của các hình thức đối 

ứng. Song, nếu nghiên cứu được tiến hành từ góc độ tiếng Trung Quốc lẫn âm Hán Việt, đồng 

thời có những định lượng cụ thể, thì kết quả nghiên cứu sẽ có độ tin cậy cao hơn. 

Trong phạm vi bài nghiên cứu này, chúng tôi tập trung tìm hiểu quan hệ đối ứng giữa vần 

trong tiếng Trung Quốc và vần trong âm Hán Việt. Nguồn ngữ liệu của nghiên cứu này là phiên 

âm tiếng Trung Quốc và âm Hán Việt của 3000 chữ Hán thường dùng trong Phân loại các cấp độ 

âm tiết, chữ Hán, từ vựng sử dụng trong giáo dục tiếng Trung Quốc cho người nói các ngôn ngữ 

khác do tổ chức Hanban (Trung Quốc) công bố năm 2010 [12]. Âm Hán Việt được xác định dựa 

theo 3 quyển từ điển sau: (1) Hán – Việt từ điển của Đào Duy Anh [13]; (2) Từ điển Hán – Việt 

của Nhà xuất bản Thương mại (Trung Quốc) [14]; (3) Từ điển Hán – Việt của Viện Ngôn ngữ 

học [15]. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Chúng tôi sử dụng phương pháp định lượng và phương pháp đối chiếu trong bài nghiên cứu 

này, với các bước sau: 

(1) Xây dựng kho ngữ liệu chữ Hán, gồm các thông tin về phiên âm và âm Hán Việt. Với 

những chữ Hán có hơn 1 âm Hán Việt thì xem là những cá thể chữ Hán khác nhau. Với những 

chữ Hán mang khinh thanh, chúng tôi loại bỏ khỏi kho ngữ liệu. 

(2) Sử dụng SPSS 25.0 để thống kê số lượng, tỉ lệ phần trăm của các hình thức đối ứng trong 

tiếng Trung Quốc và trong âm Hán Việt. Việc sử dụng SPSS trong việc thống kê số lượng, tỉ lệ 

phần trăm mang lại tính hiệu quả và tính chính xác hơn so với phương pháp thủ công truyền 

thống, đặc biệt là với trường hợp kho ngữ liệu chữ Hán phong phú và đa dạng. 

(3) Xác định hình thức đối ứng một chiều chủ yếu (tiếng Trung Quốc  âm Hán Việt, âm Hán 

Việt  tiếng Trung Quốc) với tiêu chí “hình thức đối ứng chủ yếu là hình thức đối ứng có tỉ lệ 

phần trăm ≥ tỉ lệ phần trăm trung bình”, trong đó tỉ lệ phần trăm trung bình = 100% / số hình thức 

đối ứng. 

(4) Từ kết quả có được ở bước 3, xác định những đối ứng ở cả hai chiều (tiếng Trung Quốc  

âm Hán Việt), tổng kết quy luật đối ứng giữa chúng. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Đối ứng trong âm Hán Việt của vần trong tiếng Trung Quốc 

Kết quả khảo sát cho thấy, tình hình đối ứng trong âm Hán Việt của vần trong tiếng Trung Quốc 

như sau: 

Vần “ɑ” có 9 hình thức đối ứng trong âm Hán Việt là “a, at, ap, ai, ac, iêt, oa, ăp, ơi”. Trong đó, 

hình thức đối ứng chủ yếu là “a” (40 trường hợp, 42,1%), “at” (22 trường hợp, 23,2%) và “ap” (19 

trường hợp, 20,0%). 
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Vần “ɑi” có 11 hình thức đối ứng trong âm Hán Việt là “ai, ach, ê, ơi, am, ich, oai, oan, ăc, 

uy, ư”. Trong đó, hình thức đối ứng chủ yếu là “ai” (86 trường hợp, 81,2%). 

Vần “ɑn” có 10 hình thức đối ứng trong âm Hán Việt là “an, am, iên, iêm, ơn, ân, ai, a, oan, 

ôn”. Trong đó, hình thức đối ứng chủ yếu là “an” (92 trường hợp, 50,8%), “am” (52 trường hợp, 

28,7%) và “iên” (21 trường hợp, 11,5%). 

Vần “ɑnɡ” có 5 hình thức đối ứng trong âm Hán Việt là “ương, ang, ong, ông, anh”. Trong đó, 

hình thức đối ứng chủ yếu là “ương” (58 trường hợp, 47,9%) và “ang” (54 trường hợp, 44,6%). 

Vần “ɑo” có 8 hình thức đối ứng trong âm Hán Việt là “ao, iêu, âu, ac, ôc, ươc, uc, ưu”. Trong 

đó, hình thức đối ứng chủ yếu là “ao” (112 trường hợp, 75,2%) và “iêu” (24 trường hợp, 16,1%). 

Vần “e” có 14 hình thức đối ứng trong âm Hán Việt là “a, ach, iêt, ăc, ac, oa, at, iêp, ai, ap, i, 

ôp, ưa, ưc”. Trong đó, hình thức đối ứng chủ yếu là “a” (29 trường hợp, 28,2%), “ach” (15 trường 

hợp, 14,6%), “iêt” (11 trường hợp, 10,7%), “ăc” (10 trường hợp, 9,7%), “ac” (9 trường hợp, 

8,7%) và “oa” (9 trường hợp, 8,7%). 

Vần “ei” có 11 hình thức đối ứng trong âm Hán Việt là “ôi, i, ai, ăc, uy, ê, a, uôi, oai, âp, ôt”. 

Trong đó, hình thức đối ứng chủ yếu là “ôi” (22 trường hợp, 32,4%), “i” (19 trường hợp, 27,9%) 

và “ai” (7 trường hợp, 10,2%). 

Vần “en” có 15 hình thức đối ứng trong âm Hán Việt là “ân, âm, ôn, inh, uôn, ăng, an, at, âp, 

iêm, ăn, oan, in, un, ưng”. Trong đó, hình thức đối ứng chủ yếu là “ân” (54 trường hợp, 64,2%), 

“âm” (10 trường hợp, 11,9%) và “ôn” (6 trường hợp, 7,1%). 

Vần “enɡ” có 11 hình thức đối ứng trong âm Hán Việt là “anh, ăng, inh, ưng, ông, ung, ong, 

oanh, ang, ưa, ương”. Trong đó, hình thức đối ứng chủ yếu là “anh” (28 trường hợp, 25,5%), 

“ăng” (27 trường hợp, 24,5%), “inh” (13 trường hợp, 11,8%) và “ưng” (12 trường hợp, 10,9%). 

Vần “er” có 1 hình thức đối ứng trong âm Hán Việt là “i” (6 trường hợp, 100%). 

Vần “i” có 21 hình thức đối ứng trong âm Hán Việt là “i/y, ê, ich, ât, âp, ưc, ơ, ơi, ia, iêt, ai, 

ây, ach, uê, ut, uy, iên, iêc, ap, at, ăc”. Trong đó, hình thức đối ứng chủ yếu là “i/y” (79 trường 

hợp, 31,6%), “ê” (61 trường hợp, 24,4%), “ich” (41 trường hợp, 16,4%), “ât” (18 trường hợp, 

7,2%), “âp” (13 trường hợp, 5,2%) và “ưc” (12 trường hợp, 4,8%). 

Vần “iɑ” có 7 hình thức đối ứng trong âm Hán Việt là “a, ap, iêp, ai, at, ang, ương”. Trong đó, 

hình thức đối ứng chủ yếu là “a” (26 trường hợp, 56,5%) và “ap” (9 trường hợp, 19,6%). 

Vần “iɑn” có 8 hình thức đối ứng trong âm Hán Việt là “iên, iêm, an, am, uyên, ân, iêt, ôn”. 

Trong đó, hình thức đối ứng chủ yếu là “iên” (87 trường hợp, 51,8%) và “iêm” (46 trường hợp, 

27,4%). 

Vần “iɑnɡ” có 3 hình thức đối ứng trong âm Hán Việt là “ương, ang, oang”. Trong đó, hình 

thức đối ứng chủ yếu là “ương” (62 trường hợp, 82,7%). 

Vần “iɑo” có 5 hình thức đối ứng trong âm Hán Việt là “iêu, ao, ươc, ac, ôc”. Trong đó, hình 

thức đối ứng chủ yếu là “iêu” (77 trường hợp, 72.0%). 

Vần “ie” có 12 hình thức đối ứng trong âm Hán Việt là “iêt, a, iêp, ai, ơi, êt, ach, ap, ich, uê, 

uyêt, ư”. Trong đó, hình thức đối ứng chủ yếu là “iêt” (29 trường hợp, 34,1%), “a” (17 trường 

hợp, 20,0%), “iêp” (17 trường hợp, 20,0%) và “ai” (8 trường hợp, 9,4%). 

Vần “in” có 7 hình thức đối ứng trong âm Hán Việt là “ân, âm, inh, im, in, iên, anh”. Trong 

đó, hình thức đối ứng chủ yếu là “ân” (37 trường hợp, 56,1%) và “âm” (20 trường hợp, 30,3%). 

Vần “inɡ” có 8 hình thức đối ứng trong âm Hán Việt là “inh, anh, ăng, ưng, oanh, ênh, uynh, 

ang”. Trong đó, hình thức đối ứng chủ yếu là “inh” (77 trường hợp, 62,6%) và “anh” (22 trường 

hợp, 17,9%). 

Vần “ionɡ” có 4 hình thức đối ứng trong âm Hán Việt là “ung, inh, uân, uynh”. Trong đó, 

hình thức đối ứng chủ yếu là “ung” (13 trường hợp, 72,2%). 

Vần “iou/iu” có 6 hình thức đối ứng trong âm Hán Việt là “ưu, u, âu, o, iêu, uc”. Trong đó, 

hình thức đối ứng chủ yếu là “ưu” (31 trường hợp, 54,3%) và “u” (17 trường hợp, 29,8%). 
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Vần “o” có 10 hình thức đối ứng trong âm Hán Việt là “a, ac, at, ach, ô, ôt, ăc, ât, ich, ưc”. 

Trong đó, hình thức đối ứng chủ yếu là “a” (13 trường hợp, 30,2%), “ac” (10 trường hợp, 23,3%) 

và “at” (5 trường hợp, 11,6%). 

Vần “onɡ” có 7 hình thức đối ứng trong âm Hán Việt là “ung, ông, ong, oăng, ôn, inh, oanh”. 

Trong đó, hình thức đối ứng chủ yếu là “ung” (49 trường hợp, 45,4%) và “ông” (47 trường hợp, 

43,5%). 

Vần “ou” có 8 hình thức đối ứng trong âm Hán Việt là “âu, u, ưu, uc, ô, o, ông, iêu”. Trong 

đó, hình thức đối ứng chủ yếu là “âu” (46 trường hợp, 52,9%) và “u” (24 trường hợp, 27,6%). 

Vần “u” có 18 hình thức đối ứng trong âm Hán Việt là “ô, u, uc, ư, ôc, o, ơ, âu, ôt, uât, ât, a, 

ac, ưc, uôc, âp, oc, ươc”. Trong đó, hình thức đối ứng chủ yếu là “ô” (102 trường hợp, 37,2%), 

“u” (47 trường hợp, 17,2%), “uc” (36 trường hợp, 13,1%), “ư” (21 trường hợp, 7,6%) và “ôc” (20 

trường hợp, 7,3%). 

Vần “uɑ” có 6 hình thức đối ứng trong âm Hán Việt là “oa/ua, oat/uat, oai/uai, ao, oach, iêt”. 

Trong đó, hình thức đối ứng chủ yếu là “oa/ua” (16 trường hợp, 55,2%) và “oat/uat” (5 trường 

hợp, 17,2%). 

Vần “uɑi” có 7 hình thức đối ứng trong âm Hán Việt là “oai/uai, uy, ôi, uât, uê, oe, uyên”. 

Trong đó, hình thức đối ứng chủ yếu là  “oai/uai” (11 trường hợp, 47,8%) và “uy” (4 trường hợp, 

17,4%). 

Vần “uɑn” có 6 hình thức đối ứng trong âm Hán Việt là “oan/uan, uyên, an, ao, oat, am”. 

Trong đó, hình thức đối ứng chủ yếu là “oan/uan” (48 trường hợp, 65,7%) và “uyên” (19 trường 

hợp, 26,0%). 

Vần “uɑnɡ” có 7 hình thức đối ứng trong âm Hán Việt là “oang/uang, ang, ong, uông, ương, 

uynh, âm”. Trong đó, hình thức đối ứng chủ yếu là “oang/uang” (14 trường hợp, 30,4%), “ang” 

(13 trường hợp, 28,3%), “ong” (7 trường hợp, 15,2%) và “uông” (7 trường hợp, 15,2%). 

Vần “uei/ui” có 7 hình thức đối ứng trong âm Hán Việt là “uy, ôi, i, uê, oai, uyêt, ê”. Trong 

đó, hình thức đối ứng chủ yếu là “uy” (51 trường hợp, 47,7%) và “ôi” (25 trường hợp, 23,4%). 

Vần “uen/un” có 4 hình thức đối ứng trong âm Hán Việt là “ôn, uân, ân, ăn”. Trong đó, hình 

thức đối ứng chủ yếu là “ôn” (28 trường hợp, 54,9%) và “uân” (14 trường hợp, 27,5%). 

Vần “uenɡ” có 1 hình thức đối ứng trong âm Hán Việt là “ông” (1 trường hợp, 100%). 

Vần “uo” có 17 hình thức đối ứng trong âm Hán Việt là “oa/ua, a, ac, ươc, oat/uat, oăc, oc, 

oach/uach, ô, uyêt, ach, uc, uêch, uôc, ơ, ăc, ôc”. Trong đó, hình thức đối ứng chủ yếu là “oa/ua” 

(27 trường hợp, 30,0%), “a” (16 trường hợp, 17,9%), “ac” (12 trường hợp, 13,4%), “ươc” (7 

trường hợp, 7,8%) và “oat/uat” (7 trường hợp, 7,8%). 

Vần “ü” có 13 hình thức đối ứng trong âm Hán Việt là “ư, u, uc, uât, âu, a, ich, i, oc, ê, ô, ưa, 

ưc”. Trong đó, hình thức đối ứng chủ yếu là “ư” (38 trường hợp, 38,4%), “u” (30 trường hợp, 

30,3%) và “uc” (14 trường hợp, 14,2%). 

Vần “üɑn” có 3 hình thức đối ứng trong âm Hán Việt là “uyên, iên, oan”. Trong đó, hình thức 

đối ứng chủ yếu là “uyên” (22 trường hợp, 61,1%). 

Vần “üe” có 8 hình thức đối ứng trong âm Hán Việt là “uyêt, ươc, ac, uât, iêt, iêu, oa, oc”. 

Trong đó, các hình thức đối ứng chủ yếu là vần “uyêt” (10 trường hợp, 29,4%), “ươc” (9 trường 

hợp, 26,5%) và “ac” (5 trường hợp, 14,7%). 

Vần “ün” có 6 hình thức đối ứng trong âm Hán Việt là “uân, ân, ưng, oan, ôn, âm”. Trong đó, 

hình thức đối ứng chủ yếu là “uân” (21 trường hợp, 60,0%) và “ân” (8 trường hợp, 22,8%). 

Vần “-i1” là vần kết hợp với “z, c, s”, có 3 hình thức đối ứng trong âm Hán Việt là “ư, i, ich”. 

Trong đó, hình thức đối ứng chủ yếu là “ư” (33 trường hợp, 84,6%). 

Vần “-i2” là vần kết hợp với “zh, ch, sh, r”, có 10 hình thức đối ứng trong âm Hán Việt là “i, 

ưc, ư, ât, ê, ich, âp, ơi, uy, ach”. Trong đó, hình thức đối ứng chủ yếu là “i” (50 trường hợp, 

51,6%) và “ưc” (12 trường hợp, 12,4%). 
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3.2. Đối ứng trong tiếng Trung Quốc của vần trong âm Hán Việt 

Kết quả khảo sát cho thấy, tình hình đối ứng trong tiếng Trung Quốc của vần trong âm Hán Việt 

như sau: 

Vần “a” có 10 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “ɑ, e, iɑ, ie, uo, o, u, ü, ei, ɑn”. 

Trong đó, hình thức đối ứng chủ yếu là “ɑ” (40 trường hợp, 27,0%), “e” (29 trường hợp, 19,6%), 

“iɑ” (26 trường hợp, 17,5%) và “ie” (17 trường hợp, 11,4%). 

Vần “ac” có 8 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “uo, o, e, üe, ɑ, ɑo, u, iɑo”. Trong đó, 

hình thức đối ứng chủ yếu là “uo” (12 trường hợp, 26.1%), “o” (10 trường hợp, 21,8%) và “e” (9 

trường hợp, 19,6%). 

Vần “ach” có 7 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “e, ɑi, o, uo, -i2, i, ie”. Trong đó, 

hình thức đối ứng chủ yếu là “e” (15 trường hợp, 45,5%) và “ɑi” (9 trường hợp, 27,3%). 

Vần “ai” có 8 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “ɑi, ie, ei, ɑ, e, iɑ, i, ɑn”. Trong 

đó, hình thức đối ứng chủ yếu là “ɑi” (86 trường hợp, 74,8%). 

Vần “am” có 4 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “ɑn, iɑn, ɑi, uɑn”. Trong đó, hình 

thức đối ứng chủ yếu là “ɑn” (52 trường hợp, 80,1%). 

Vần “an” có 4 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “ɑn, iɑn, uɑn, en”. Trong đó, hình 

thức đối ứng chủ yếu là “ɑn” (92 trường hợp, 84,4%). 

Vần “ang” có 6 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “ɑnɡ, uɑnɡ, iɑnɡ, enɡ, iɑ, inɡ”. 

Trong đó, hình thức đối ứng chủ yếu là “ɑnɡ” (54 trường hợp, 64,3%). 

Vần “anh” có 4 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “enɡ, inɡ, ɑnɡ, in”. Trong đó, 

hình thức đối ứng chủ yếu là “enɡ” (28 trường hợp, 52,8%) và “inɡ” (22 trường hợp, 41,5%). 

Vần “ao” có 4 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “ɑo, iɑo, uɑ, uɑn”. Trong đó, hình 

thức đối ứng chủ yếu là “ɑo” (112 trường hợp, 82,4%). 

Vần “ap” có 5 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “ɑ, iɑ, e, i, ie”. Trong đó, hình 

thức đối ứng chủ yếu là “ɑ” (19 trường hợp, 59,4%) và “iɑ” (9 trường hợp, 28,1%). 

Vần “at” có 6 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “ɑ, e, o, iɑ, i, en”. Trong đó, hình 

thức đối ứng chủ yếu là “ɑ” (22 trường hợp, 59,5%). 

Vần “ăc” có 6 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “e, ei, o, i, ɑi, uo”. Trong đó, hình 

thức đối ứng chủ yếu là “e” (10 trường hợp, 50,0%) và “ei” (5 trường hợp, 25,0%). 

Vần “ăn” có 2 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “uen, en”. Trong đó, hình thức đối 

ứng chủ yếu là “uen” (4 trường hợp, 80,0%). 

Vần “ăng” có 3 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “enɡ, inɡ, en”. Trong đó, hình 

thức đối ứng chủ yếu là “enɡ” (27 trường hợp, 79,5%). 

Vần “ăp” có 1 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “ɑ” (1 trường hợp, 100%). 

Vần “âm” có 4 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “in, en, uɑnɡ, ün”. Trong đó, hình 

thức đối ứng chủ yếu là “in” (20 trường hợp, 62,5%) và “en” (10 trường hợp, 31,3%). 

Vần “ân” có 6 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “en, in, ün, uen/un, ɑn, iɑn”. 

Trong đó, hình thức đối ứng chủ yếu là “en” (54 trường hợp, 50,9%) và “in” (37 trường hợp, 

34,9%). 

Vần “âp” có 5 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “i, -i2, u, ei, en”. Trong đó, hình 

thức đối ứng chủ yếu là “i” (13 trường hợp, 61,9%) và “-i2” (5 trường hợp, 23,7%). 

Vần “ât” có 4 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “i, -i2, u, o”. Trong đó, hình thức 

đối ứng chủ yếu là “i” (18 trường hợp, 62,1%). 

Vần “âu” có 5 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “ou, u, iou/iu, ɑo, ü”. Trong đó, 

hình thức đối ứng chủ yếu là “ou” (46 trường hợp, 70,8%). 

Vần “ây” có 1 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “i” (2 trường hợp, 100%). 

Vần “ê” có 6 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “i, -i2, ei, ɑi, ü, uei”. Trong đó, hình 

thức đối ứng chủ yếu là “i” (61 trường hợp, 82,3%). 

Vần “ênh” có 1 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “inɡ” (3 trường hợp, 100%). 
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Vần “êt” có 1 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “ie” (2 trường hợp, 100%). 

Vần “i/y” có 8 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “i, -i2, ei, uei, er, -i1, e, ü”. Trong 

đó, hình thức đối ứng chủ yếu là “i” (79 trường hợp, 45,1%) và “-i2” (50 trường hợp, 28,6%). 

Vần “ia” có 1 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “i” (2 trường hợp, 100%). 

Vần “ich” có 7 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “i, -i2, -i1, o, ü, ɑi, ie”. Trong đó, 

hình thức đối ứng chủ yếu là “i” (41 trường hợp, 78,9%). 

Vần “iêc” có 1 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “i” (1 trường hợp, 100%). 

Vần “iêm” có 3 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “iɑn, ɑn, en”. Trong đó, hình 

thức đối ứng chủ yếu là “iɑn” (46 trường hợp, 83,6%). 

Vần “iên” có 5 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “iɑn, ɑn, üɑn, i, in”. Trong đó, 

hình thức đối ứng chủ yếu là “iɑn” (87 trường hợp, 73,8%). 

Vần “iêp” có 3 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “ie, e, iɑ”. Trong đó, hình thức 

đối ứng chủ yếu là “ie” (17 trường hợp, 68,0%). 

Vần “iêt” có 7 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “ie, e, üe, ɑ, i, uɑ, iɑn”. Trong đó, 

hình thức đối ứng chủ yếu là “ie” (29 trường hợp, 59,3%) và “e” (11 trường hợp, 22,4%). 

Vần “iêu” có 5 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “iɑo, ɑo, ou, iu, üe”. Trong đó, 

hình thức đối ứng chủ yếu là “iɑo” (77 trường hợp, 74,0%) và “ɑo” (24 trường hợp, 23,0%). 

Vần “im” có 1 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “in” (2 trường hợp, 100%). 

Vần “in” có 2 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “in, en”. Trong đó, hình thức đối 

ứng chủ yếu là “in” (2 trường hợp, 66,7%). 

Vần “inh” có 6 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “inɡ, enɡ, in, ionɡ, en, onɡ”. 

Trong đó, hình thức đối ứng chủ yếu là “inɡ” (77 trường hợp, 77,8%). 

Vần “o” có 3 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “u, iou, ou”. Trong đó, hình thức 

đối ứng chủ yếu là “u” (9 trường hợp, 75,0%). 

Vần “oa/ua” có 5 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “uo, uɑ, e, ɑ, üe”. Trong đó, 

hình thức đối ứng chủ yếu là “uo” (27 trường hợp, 49,1%) và “uɑ” (16 trường hợp, 29,1%). 

Vần “oach/uach” có 2 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “uo, uɑ”. Trong đó, hình 

thức đối ứng chủ yếu là “uo” (3 trường hợp, 60,0%). 

Vần “oai/uai” có 5 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “uɑi, ui, uɑ, ɑi, ei”. Trong đó, 

hình thức đối ứng chủ yếu là “uɑi” (11 trường hợp, 50,0%) và “ui” (6 trường hợp, 27,4%). 

Vần “oan/uan” có 6 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “uɑn, üɑn, ün, ɑi, ɑn, en”. 

Trong đó, hình thức đối ứng chủ yếu là “uɑn” (48 trường hợp, 81,4%). 

Vần “oang/uang” có 2 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “uɑnɡ, iɑnɡ”. Trong đó, 

hình thức đối ứng chủ yếu là “uɑnɡ” (14 trường hợp, 93,3%). 

Vần “oanh” có 3 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “inɡ, enɡ, onɡ”. Trong đó, hình 

thức đối ứng chủ yếu là “inɡ” (6 trường hợp, 60,0%). 

Vần “oat/uat” có 3 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “uo, uɑ, uɑn”. Trong đó, hình 

thức đối ứng chủ yếu là “uo” (7 trường hợp, 53,8%) và “uɑ” (5 trường hợp, 38,5%). 

Vần “oăc” có 1 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “uo” (3 trường hợp, 100%). 

Vần “oăng” có 1 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “onɡ” (2 trường hợp, 100%). 

Vần “oc” có 4 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “uo, u, ü, üe”. Trong đó, hình thức 

đối ứng chủ yếu là “uo” (3 trường hợp, 50,0%). 

Vần “oe” có 1 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “uɑi” (1 trường hợp, 100%). 

Vần “ong” có 4 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “onɡ, uɑnɡ, enɡ, ɑnɡ”. Trong đó, 

hình thức đối ứng chủ yếu là “onɡ” (7 trường hợp, 28,0%) và “uɑnɡ” (7 trường hợp, 28,0%). 

Vần “ô” có 5 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “u, o, ou, uo, ü”. Trong đó, hình 

thức đối ứng chủ yếu là “u” (102 trường hợp, 91,9%). 

Vần “ôc” có 4 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “u, ɑo, iɑo, uo”. Trong đó, hình 

thức đối ứng chủ yếu là “u” (20 trường hợp, 83,3%). 
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Vần “ôi” có 3 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “ui, ei, uɑi”. Trong đó, hình thức 

đối ứng chủ yếu là “ui” (25 trường hợp, 50,0%) và “ei” (22 trường hợp, 44,0%). 

Vần “ôn” có 6 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “uen/un, en, iɑn, ɑn, onɡ, ün”. 

Trong đó, hình thức đối ứng chủ yếu là “uen/un” (28 trường hợp, 73,8%). 

Vần “ông” có 5 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “onɡ, enɡ, ɑnɡ, ou, uenɡ”. Trong 

đó, hình thức đối ứng chủ yếu là “onɡ” (47 trường hợp, 79,7%). 

Vần “ôt” có 3 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “u, o, ei”. Trong đó, hình thức đối 

ứng chủ yếu là “u” (5 trường hợp, 55,6%) và “o” (3 trường hợp, 33,3%). 

Vần “ơ” có 3 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “u, i, uo”. Trong đó, hình thức đối 

ứng chủ yếu là “u” (9 trường hợp, 52,9%) và “i” (7 trường hợp, 41,2%). 

Vần “ơi” có 5 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “ie, i, ɑi, -i2, ɑ”. Trong đó, hình 

thức đối ứng chủ yếu là “ie” (6 trường hợp, 50,0%). 

Vần “ơn” có 1 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “ɑn” (3 trường hợp, 100%). 

Vần “ơp” có 1 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “e” (1 trường hợp, 100%). 

Vần “u” có 4 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “u, ü, ou, iou/iu”. Trong đó, hình 

thức đối ứng chủ yếu là “u” (47 trường hợp, 39,8%) và “ü” (30 trường hợp, 25,4%). 

Vần “uân” có 3 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “ün, un, ionɡ”. Trong đó, hình 

thức đối ứng chủ yếu là “ün” (21 trường hợp, 58,3%) và “un” (14 trường hợp, 38,9%). 

Vần “uât” có 4 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “ü, u, üe, uɑi”. Trong đó, hình 

thức đối ứng chủ yếu là “ü” (6 trường hợp, 37,5%), “u” (4 trường hợp, 25,0%) và “üe” (4 trường 

hợp, 25,0%). 

Vần “uc” có 6 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “u, ü, ou, ɑo, iu, uo”. Trong đó, 

hình thức đối ứng chủ yếu là “u” (36 trường hợp, 63,1%) và “ü” (14 trường hợp, 24,5%). 

Vần “uê” có 4 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “ui, i, ie, uɑi”. Trong đó, hình 

thức đối ứng chủ yếu là “ui” (9 trường hợp, 25,0%). 

Vần “uêch” có 1 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “uo” (1 trường hợp, 100%). 

Vần “un” có 1 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “en” (1 trường hợp, 100%). 

Vần “ung” có 3 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “onɡ, ionɡ, enɡ”. Trong đó, hình 

thức đối ứng chủ yếu là “onɡ” (49 trường hợp, 71,0%). 

Vần “uôc” có 2 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “u” (1 trường hợp, 50,0%) và 

“uo” (1 trường hợp, 50,0%). 

Vần “uôi” có 1 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “ei” (2 trường hợp, 100%). 

Vần “uôn” có 1 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “en” (2 trường hợp, 100%). 

Vần “uông” có 1 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “uɑnɡ” (7 trường hợp, 100%). 

Vần “ut” có 1 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “i” (1 trường hợp, 100%). 

Vần “uy” có 6 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “uei/ui, ei, uɑi, ɑi, i, -i2”. Trong 

đó, hình thức đối ứng chủ yếu là “uei/ui” (51 trường hợp, 81,0%). 

Vần “uyên” có 4 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “üɑn, uɑn, iɑn, uɑi”. Trong đó, 

hình thức đối ứng chủ yếu là “üɑn” (22 trường hợp, 44,0%) và “uɑn” (19 trường hợp, 38,0%). 

Vần “uyêt” có 4 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “üe, ui, uo, ie”. Trong đó, hình 

thức đối ứng chủ yếu là “üe” (10 trường hợp, 66,7%). 

Vần “uynh” có 3 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “inɡ, ionɡ, uɑnɡ”. Trong đó, 

hình thức đối ứng chủ yếu là “inɡ” (2 trường hợp, 50,0%). 

Vần “ư” có 6 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “ü, -i1, u, -i2, ɑi, ie”. Trong đó, hình 

thức đối ứng chủ yếu là “ü” (38 trường hợp, 37,3%), “-i1” (33 trường hợp, 32,4%) và “u” (21 

trường hợp, 20,6%). 

Vần “ưa” có 3 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “enɡ, e, ü”. Trong đó, hình thức 

đối ứng chủ yếu là “enɡ” (2 trường hợp, 50,0%). 

Vần “ưc” có 6 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “i, -i2, u, e, o, ü”. Trong đó, hình 

thức đối ứng chủ yếu là “i” (12 trường hợp, 41,4%) và “-i2” (12 trường hợp, 41,4%). 
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Vần “ưng” có 4 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “enɡ, inɡ, ün, en”. Trong đó, 

hình thức đối ứng chủ yếu là “enɡ” (12 trường hợp, 57,1%) và “inɡ” (6 trường hợp, 28,6%). 

Vần “ươc” có 5 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “üe, uo, iɑo, ɑo, u”. Trong đó, hình 

thức đối ứng chủ yếu là “üe” (9 trường hợp, 36,0%), “uo” (7 trường hợp, 28,0%) và “iɑo” (6 

trường hợp, 24,0%). 

Vần “ương” có 5 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “iɑnɡ, ɑnɡ, uɑnɡ, enɡ, iɑ”. 

Trong đó, hình thức đối ứng chủ yếu là “iɑnɡ” (60 trường hợp, 48,8%) và “ɑnɡ” (58 trường hợp, 

47,2%). 

Vần “ưu” có 3 hình thức đối ứng trong tiếng Trung Quốc là “iou/iu, ou, ɑo”. Trong đó, hình 

thức đối ứng chủ yếu là “iou/iu” (31 trường hợp, 79,5%). 

3.3. Quy luật đối ứng giữa vần trong tiếng Trung Quốc và vần trong âm Hán Việt 

Từ kết quả ở các mục trên, với nguyên tắc tồn tại đối ứng hai chiều tiếng Trung Quốc  âm 

Hán Việt, chúng tôi có được quy luật như bảng 1 và bảng 2. Bảng 1 và bảng 2 không có các vần 

“er, ionɡ” của tiếng Trung Quốc, các vần “ây, ăc, ăn, ăp, ênh, êt, ia, iêc, im, in, o, oach/uach, 

oanh, oăc, oăng, oc, oe, ôt, ơ, ơi, ơn, ơp, uât, uê, uêch, un, uôc, uôi, uôn, ut, uynh, ưa” của âm 

Hán Việt. Đó là vì các vần này không có đối ứng hai chiều tiếng Trung Quốc  âm Hán Việt. 

Bảng 1. Quy luật đối ứng giữa vần trong tiếng Trung Quốc và vần trong âm Hán Việt 
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Chú thích: TQ là Trung Quốc, HV là Hán Việt, + biểu thị tồn tại đối ứng hai chiều. 
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Bảng 2. Quy luật đối ứng giữa vần trong tiếng Trung Quốc và vần trong âm Hán Việt (tiếp theo) 
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Chú thích: TQ là Trung Quốc, HV là Hán Việt, + biểu thị tồn tại đối ứng hai chiều. 

Nhìn từ góc độ tiếng Trung Quốc, bảng 1 và bảng 2 cho thấy, 12 vần “ɑi, ei, iɑnɡ, iɑo, iou/iu, 

o, ou, uɑi, uenɡ, üɑn, ün, -i1” có 1 hình thức đối ứng có quy luật với vần trong âm Hán Việt, 16 

vần “ɑn, ɑnɡ, ɑo, en, iɑ, iɑn, in, inɡ, onɡ, uɑ, uɑn, uei/ui, uen/un, ü, üe, -i2” có 2 hình thức đối 

ứng có quy luật với vần trong âm Hán Việt, 4 vần “ɑ, enɡ, ie, uɑnɡ” có 3 hình thức đối ứng có 

quy luật với vần trong âm Hán Việt, 2 vần “e, uo” có 4 hình thức đối ứng có quy luật với vần 

trong âm Hán Việt, vần “u” có 5 hình thức đối ứng có quy luật với vần trong âm Hán Việt, vần 

“i” có 6 hình thức đối ứng có quy luật với vần trong âm Hán Việt. 

Nhìn từ góc độ âm Hán Việt, bảng 1 và bảng 2 cho thấy, 31 vần “ach, ai, am, an, ang, ao, at, 

âp, ât, âu, ăng, ê, ich, iêm, iên, iêp, inh, oai/uai, oan/uan, oang/uang, ong, ô, ôc, ôn, u, ung, uông, 

uy, uyêt, ưng, ưu” có 1 hình thức đối ứng có quy luật với vần trong tiếng Trung Quốc, 17 vần 

“anh, ap, âm, ân, i/y, iêt, iêu, oa/ua, oat/uat, ôi, ông, uân, uc, uyên, ưc, ươc, ương” có 2 hình thức 

đối ứng có quy luật với vần trong tiếng Trung Quốc, 2 vần “ac, ư” có 3 hình thức đối ứng có quy 

luật với vần trong tiếng Trung Quốc, vần “a” có 4 hình thức đối ứng có quy luật với vần trong 

tiếng Trung Quốc. 

4. Kết luận 

Trên cơ sở ngữ liệu là 3000 chữ Hán thường dùng, với các thông tin về phiên âm tiếng Trung 

Quốc và âm Hán Việt, chúng tôi đã xác định được các hình thức đối ứng của vần theo hướng đối 

chiếu tiếng Trung Quốc  âm Hán Việt và theo hướng đối chiếu âm Hán Việt  tiếng Trung 

Quốc. Từ đó, chúng tôi xác định được những đối ứng ở cả hai chiều tiếng Trung Quốc  âm Hán 

Việt, sau đó tổng kết quy luật đối ứng giữa chúng. 

Nghiên cứu này chỉ mới dừng lại ở việc sử dụng định lượng để xác định quy luật đối ứng. Các 

nghiên cứu tiếp theo có thể tiến hành giải thích nguồn gốc, diễn tiến của quá trình hình thành các 

đối ứng có quy luật này từ góc độ âm vận học, ngôn ngữ học lịch đại… 
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Trong quá trình giảng dạy tiếng Trung Quốc cho người Việt Nam hoặc giảng dạy tiếng Việt 

cho người Trung Quốc, giảng viên có thể giới thiệu cho người học những quy luật đối ứng này. 

Điều này sẽ mang lại hiệu quả trong học tập cho người học. Ví dụ: khi biết các chữ Hán “买, 在, 

台, 改, 海” có vần trong tiếng Trung Quốc là “ɑi” người học có thể đoán được vần trong âm Hán 

Việt là “ai”; hoặc khi biết các chữ Hán “雪, 绝, 缺, 越, 血” có vần trong âm Hán Việt là “uyêt”, 

người học có thể đoán được vần trong tiếng Trung Quốc là “üe”.  

Nếu có thể kết hợp với quy luật đối ứng phụ âm đầu và quy luật đối ứng thanh điệu giữa tiếng 

Trung Quốc và âm Hán Việt, sẽ hữu ích hơn cho người học trong việc đoán âm đọc tiếng Trung 

Quốc hoặc âm Hán Việt, cũng như có thể đoán nghĩa của chữ Hán. Ví dụ: khi học chữ “好”, 

người học biết vần “ɑo” trong tiếng Trung Quốc đối ứng với vần “ao” trong âm Hán Việt, phụ 

âm đầu “h” trong tiếng Trung Quốc đối ứng với phụ âm đầu “h” trong âm Hán Việt, thanh ba 

trong tiếng Trung Quốc đối ứng với thanh hỏi trong âm Hán Việt, người học có thể đoán được 

âm Hán Việt của chữ “好” là “hảo”; hoặc khi biết âm Hán Việt của chữ “平” là “bình”, biết vần 

“inh” trong âm Hán Việt đối ứng với vần “inɡ” trong tiếng Trung Quốc, biết phụ âm đầu “b” 

trong âm Hán Việt đối ứng với phụ âm đầu “b” trong tiếng Trung Quốc, biết thanh huyền trong 

âm Hán Việt đối ứng với thanh hai trong tiếng Trung Quốc, người học có thể đoán được âm đọc 

tiếng Trung Quốc của chữ “平” là “pínɡ”, từ đó đoán nghĩa của chữ. 
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